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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013
	         Kính gửi:
	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 


- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì      

- Địa chỉ trụ sở chính: Thọ Sơn - Việt trì - Phú Thọ 
- Điện thoại: 0210 3913 742 -  Fax: 0210 3911 512
- Vốn điều lệ: 78.487.720.000, đồng

- Mã chứng khoán : HVT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	STT
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ

%
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Văn Đình Hoan
	Chủ tịch HĐQT

	06
	100
	

	2
	Ông: Đào Quang Tuyến

	Ủy viên HĐQT
Đến 13/4/2013
	03
	50
	Thay đổi HĐQT đến 13/4/2013

	3
	Ông: Chử văn Nguyên

	Ủy viên HĐQT
	04
	67
	Có lý do, đi công tác

	4
	Ông: Nguyễn Văn Bách

	Ủy viên HĐQT
	06
	100
	

	5
	Ông: Phạm Ngọc Hoàn

	Ủy viên HĐQT
	06
	100
	

	6
	Ông: Nguyễn Văn Long

	Ủy viên HĐQT
Từ 13/4/2013
	03
	50
	Thay đổi HĐQT Từ  13/4/2013


2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng, tiếp tục tập trung hoàn thiện các quy chế quản lý tạo ra sự minh bạch trong cơ chế thực hiện, phát huy hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật đảm bảo tính dân chủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 
Hàng quý, Hội đồng quản trị đều họp để xem xét phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư xây dựng của Ban điều hành, chỉ ra các nguyên nhân hạn chế để tìm giải pháp khắc phục của quý sau, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng Giám đốc - Ban điều hành, bổ sung các biện pháp thực hiện để công tác điều hành đạt hiệu quả cao góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đời sống người lao động được cải thiện và nâng cao hơn.
Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm Hội đồng quản trị Công ty đã miễn nhiệm và bầu thay thế một thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty do đến tuổi nghỉ hưu và giao nhiệm vụ Tổng giám đốc cho Ông Văn Đình Hoan - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, tiếp tục giám sát, sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đề ra những mục tiêu và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách cho Công ty năm 2013.


Chủ tịch HĐQT điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không
II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

​​​​​​
	STT
	Số nghị quyết, Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	1
	Số 01/QĐ-HĐQT
	04/01/2013
	Quyết định V/v quyết toán tiền lương năm 2012 cho các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

	2
	Số 02/QĐ-HĐQT
	27/02/2013
	Quyết định V/v Tổng giám đốc nghỉ hưu.

	3
	Số 03/QĐ-HĐQT
	27/02/2013
	Quyết định V/v giao nhiệm vụ cho cán bộ

	4
	Số 07/QĐ-HĐQT
	19/03/2013
	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng dây chuyền loại bỏ sulphate trong nước muối cấp sản xuất Xút - Clo.

	5
	Số 01/NQ-HĐQT
	22/3/2013
	V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

	6
	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ
	13/4/2013
	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

	7
	Số 03/NQ-HĐQT
	09/4/2013
	V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2013.

	8

	Số 12/QĐ-HCVT
	15/05/2013
	Quyết định V/v thành lập Ban chuẩn bị dự án ĐTXD công trình “Chuyển đổi công nghệ SX Xút từ Diaphrame sang công nghệ màng Membrane công suất 20.000 tấn/năm” có tính đến 30.000 tấn/năm.

	9
	Số 04/NQ-HĐQT
	28/5/2013
	V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

	11
	Số 17/QĐ-HĐQT

	20/6/2013
	Quyết định V/v lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính.

	12

	Số 20.5/QĐ-HĐQT
	26/06/2013
	Quyết định V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng kho muối sức chứa 5.000 tấn.

	13


	Số 05/NQ-HĐQT
	03/07/2013
	V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

	14


	Số 18/QĐ-HĐQT
	10/07/2013
	V/v khen thưởng tập thể Xí nghiệp Hóa chất Tiên Cát

	15


	Số 19/QĐ-HĐQT
	10/07/2013
	V/v khen thưởng tập thể tổ Điện phân – PX Điện phân II.



	16


	Số 20/QĐ-HĐQT
	10/07/2013
	V/v khen thưởng tập thể tổ DCS – PX Điện phân II.



	17


	Số 21/QĐ-HĐQT
	10/07/2013
	V/v khen thưởng tập thể tổ HCL – PX Điện phân I.



	18


	Số 22/QĐ-HĐQT
	11/07/2013
	V/v chi tiền thưởng 6 tháng đầu năm 2013.



	19


	Số 23/QĐ-HĐQT
	10/07/2013
	V/v thành lập phòng Thiết bị.



	20


	Số 24/QĐ-HĐQT
	22/07/2013
	V/v ban hành Quy định quản lý và sử dụng con dấu.



	21
	Số 28/QĐ-HĐQT
	30/07/2013
	V/v phê duyệt Hồ sơ yêu cầu của gói thầu đầu tư xây dựng kho muối sức chứa 5.000 tấn.



	22

	Số 26/QĐ-HĐQT
	16/08/2013
	V/v cử cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài



	23

	Số 27/QĐ-HĐQT
	28/08/2013
	V/v phê duyệt dự toán kinh phí đoàn công tác nước ngoài.


	24
	Số 29/QĐ-HĐQT
	05/09/2013
	V/v phê duyệt kết quả của gói thầu kho chứa muối sức chứa 5.000 tấn.



	25
	Số 31/QĐ-HĐQT
	24/09/2013


	V/v phê duyệt quyết toán kinh phí đoàn công tác nước ngoài.

	26
	Số 32/QĐ-HĐQT
	26/09/2013


	V/v điều chỉnh mức tiền lương cho Ban điều hành năm 2013.

	27
	Số 05/NQ-HĐQT
	26/09/2013
	V/v phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013.

	28
	Số 06/NQ-HĐQT
	27/09/2013
	V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

	29
	Số 32.1/QĐ-HĐQT
	27/09/2013


	V/v điều chỉnh kế hoạch sửa lớn năm 2013.

	30
	Số 33/QĐ-HĐQT
	01/10/2013


	V/v thí điểm mở rộng lĩnh vực kinh doanh.

	31
	Số 35/QĐ-HĐQT
	19/10/2013


	V/v mua muối công nghiệp nhập khẩu ngoài hạn mức dự trữ.

	32
	Số 36/QĐ-HĐQT
	29/11/2013


	V/v thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion 20.000 tấn/năm có tính đến mở rộng công suất 30.000 tấn/năm.

	33
	Số 37/QĐ-HĐQT
	11/12/2013


	V/v phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư  chuyển đổi công nghệ sản xuất Xút theo công nghệ màng trao đổi ion 20.000 tấn/năm có tính đến mở rộng công suất 30.000 tấn/năm..

	34
	Số 38/QĐ-HĐQT
	12/12/2013


	V/v Báo cáo kế hoạch tăng giảm vốn của Tập đoàn tại các Công ty.

	35
	Số 39/QĐ-HĐQT
	12/12/2013


	V/v thành lập ban quản lý dự án.

	36
	Số 40/QĐ-HĐQT
	13/12/2013


	V/v phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án.

	37
	Số 41/QĐ-HĐQT
	30/12/2013


	V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất năm 2013.

	38
	Số 07/NQ-HĐQT
	30/12/2013


	V/v điều chỉnh chỉ tiêu tổng quỹ tiền lương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013: 

	S
T
T
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	1
	Đào Quang Tuyến
	007C459199
	UVHĐQT-TGĐ
	130242259
	05/01/2001
	CA Phú Thọ
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	26/3/2009
	13/04/2013
	Thôi TG TVHĐQT, thôi giữ chức Tổng giám đốc sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013

	2
	Quách Thị Oanh
	
	Mẹ đẻ
	010097351
	11/08/2004
	 CA Hà Nội
	41B - Hàng Bún - Hà Nội
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	3
	Lại Thị Hợi
	
	Vợ
	130243027
	05/01/2001
	CA Phú Thọ
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	4
	Đào Kim Ngọc
	
	Con
	131496289
	11/03/2004
	CA Phú Thọ
	41B - Hàng Bún - Hà Nội
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	5
	Đào Hồng Nhung
	
	Con
	131211397
	09/01/2006
	CA Phú Thọ
	41B - Hàng Bún - Hà Nội
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	6
	Đào Quang Vinh
	
	Em ruột
	011323422
	30/07/1984
	 CA Hà Nội
	25 Yên Phụ - Hà Nội
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	7
	Đào Thị Mai
	
	Em ruột
	011215584
	03/10/1996
	 CA Hà Nội
	132 Ngõ Yên Phụ - Hà Nội
	26/3/2009
	13/04/2013
	NCLQ

	8
	Nguyễn Văn Long
	006C051552
	UVHĐQT
	130826841
	02/04/2008
	CA Phú Thọ
	161 - Khu 3 Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	Thôi TG TVBKS, thôi giữ chức Trưởng ban Kiểm soát, được bầu TVHĐQT kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013

	9
	Huỳnh Ngọc sơn
	
	Vợ
	130040311
	25/04/1978
	CA Vĩnh Phú
	161 - Khu 3 Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	10
	Đỗ Thị Chử
	
	Mẹ đẻ
	130040251
	25/04/1978
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	11
	Nguyễn Thị Tuấn
	
	Chị ruột
	130993875
	09/10/1986
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	12
	Nguyễn Minh Tuấn
	
	Anh ruột
	132169326
	15/01/2009
	CA Phú Thọ
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	13
	Nguyễn Thị Thuận
	
	Chị ruột
	Còn nhỏ
	 
	 
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	14
	Nguyễn Văn Tuất
	
	Anh ruột
	130993843
	09/01/1986
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	15
	Nguyễn Trọng Hiếu
	
	Con
	130993848
	12/11/1997
	CA Phú Thọ
	Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	16
	Nguyễn Thị Thảo
	
	Con
	132170633
	14/06/2009
	CA Phú Thọ
	Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	07/04/2012
	13/04/2013
	NCLQ

	17
	Vũ Thị Bích Ngọc
	036C002325
	TBKS
	201501574
	28/08/2001
	CA Đà Nẵng
	Số 50 Ngõ 328 Lê Trọng Tấn Hoàng Mai Hà Nội
	07/04/2012
	13/04/2013
	Được bầu làm Trưởng ban Kiểm soát CT kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013

	18
	Vũ Tiến Dũng
	
	Cha đẻ
	012845100
	13/12/2005
	Hà Nội
	A4-149 Khu đô thị Đại Kim-Hoàng Mai-Hà 13Nội
	07/04/2012


	13/04/2013
	NCLQ

	19
	Nguyễn Thị Nho
	
	Mẹ đẻ
	201011862
	01/08/2006
	Đà Nẵng
	A144-149 Khu đô thị Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội
	07/04/2012


	13/04/2013
	NCLQ

	20
	Nguyễn Đức Tiến
	
	Chồng
	011989605
	11/02/2010
	CA Hà Nội
	Số 50 - Ngõ 328 Lê Trọng Tấn-Hoàng Mai-Hà Nội
	07/04/2012


	13/04/2013
	NCLQ

	21
	Vũ Thị Minh Thư
	
	Chị ruột
	201447667
	02/06/1999
	Đà Nẵng
	A5 - P806 Khu đô thị Đại Kim- oàng Mai-Hà Nội
	07/04/2012


	13/04/2013
	NCLQ

	22
	Nguyễn Xuân Thảo
	
	
	131119475
	29/05/2007
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	13/04/2013
	
	Được bầu làm UVBKS CT kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên 13/4/2013

	23
	Nguyễn Văn Thành
	
	Bố
	131607422
	05/08/1998
	CA Phú Thọ
	Phố Việt Thắng - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ

	24
	Phan Thị Dậu
	
	Mẹ
	130746365
	16/07/2008
	CA Phú Thọ
	Phố Việt Thắng - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ

	25
	Đỗ Thị Gấm
	
	Vợ
	131128703
	19/07/2011
	CA Phú Thọ
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ

	26
	Nguyễn Xuân Duy
	
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ

	27
	Nguyễn Xuân Hiếu
	
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ

	28
	Nguyễn Việt Phương
	
	Anh
	131053770
	16/12/2008
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	13/04/2013
	
	NCLQ

	29
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	Em
	131310155
	17/08/2011
	CA Phú Thọ
	Trường THPT Hưng Hóa - Tam Nông - Phú Thọ
	13/04/2013
	
	NCLQ


IV. Giao dịch của cổ đông nội  bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1
	Văn Đình Hoan
	007C459092
	Chủ tịch HĐQT-TGĐ
	130917523
	21/08/2007
	CA Phú Thọ
	Phố  Long Châu Sa - P. Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	32.543
	0,41%
	

	2
	Nguyễn Thị Điều
	 
	Mẹ đẻ
	130351302
	17/11/1978
	CA Vĩnh Phú
	Xóm chùa Xã Bồ sao Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
	 
	
	

	3
	Đặng Thị Thu Hiền
	C006C051553
	Vợ
	131000660
	30/10/2007
	CA Phú Thọ
	Phố  Long Châu Sa - P. Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	5.831
	0,07%
	

	4
	Văn Trung Hiếu
	 
	con
	 
	 
	 
	Phố  Long Châu Sa - P. Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	5
	Văn Thị Minh Thảo
	 
	Con
	 
	 
	 
	Phố  Long Châu Sa - P. Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	6
	Văn Đình Huân
	 
	Anh ruột
	135176917
	27/07/2002
	CA Vĩnh Phúc
	Xóm chùa Xã Bồ sao Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
	 
	
	

	7
	Văn Đình Dưỡng
	 
	Em ruột
	130894615
	16/01/1984
	CA Vĩnh Phú
	Xóm chùa Xã Bồ sao Vĩnh Tường Vĩnh Phúc
	 
	
	

	8
	Nguyễn Văn Long
	007C459201
	UVHĐQT
	130875737
	29/12/2007
	CA Phú Thọ
	161 - Khu 3 Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	48.716
	0,62%
	

	9
	Huỳnh Ngọc sơn
	007C459086
	Vợ
	131029186
	29/12/2007
	CA Phú Thọ
	161 - Khu 3 Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	107
	0,001%
	

	10
	Đỗ Thị Chử
	 
	Mẹ đẻ
	130091552
	13/06/1978
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	11
	Nguyễn Thị Tuấn
	 
	Chị ruột
	130091584
	13/06/1978
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	12
	Nguyễn Minh Tuấn
	 
	Anh ruột
	131874830
	24/04/1991
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	13
	Nguyễn thị Thuận
	 
	Chị ruột
	130241557
	28/03/1978
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	14
	Nguyễn Văn Tuất
	 
	Anh ruột
	131402482
	31/07/1992
	CA Vĩnh Phú
	Minh Nông - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	15
	Nguyễn Trọng Hiếu
	 
	Con
	132081652
	14/01/2008
	CA Phú Thọ
	Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	16
	Nguyễn Thị Thảo
	 
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	17
	Chử Văn Nguyên
	 
	UVHĐQT
	010107947
	24/08/2005
	 CA Hà Nội
	Số 1A - Tràng Tiền - Hà nội
	 
	
	

	18
	Hoàng Thị Kim Phượng
	 
	Vợ
	011046645
	09/06/1999
	 CA Hà Nội
	P.405 - C5B - Hoàng Ngọc Phách – 17Đống Đa - Hà Nội
	 
	
	

	19
	Chử Thị Thanh Bình
	 
	Con
	012291811
	1999
	 CA Hà Nội
	P.405 – C185B - Hoàng Ngọc Phách - Đố19ng Đa - Hà Nội
	 
	
	

	20
	Chử Phương Linh
	 
	Con
	012799241
	31/05/2005
	 CA Hà Nội
	P.405 - C5B – Ho20àng Ngọc Phách - Đống Đa - Hà Nội
	 
	
	

	21
	Chử Văn Thái
	 
	Anh ruột
	010357164
	19/12/2006
	 CA Hà Nội
	P.302 - X2 -TT Bộ tư lênh Lăng CT HCM - Ngõ 35  Kim Mã Thượng - Hà Nội
	 
	
	

	22
	Chử Ngọc Hiền
	 
	Em ruột
	011914064
	17/11/1995
	 CA Hà Nội
	17 - Ngõ 23 - Giang Văn Minh - Ba Đình - Hà Nội
	 
	
	

	23
	Chử Ngọc Dung
	 
	Em ruột
	010423674
	15/11/2005
	 CA Hà Nội
	P.403 - D6 - TT Trung Tự - Hà Nội
	 
	
	

	24
	Chử Minh Loan
	 
	Em ruột
	010239011
	08/03/2008
	 CA Hà Nội
	14 Ngách 6/13 Phố Kim Đồng- P.Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội
	 
	
	

	25
	Phạm Ngọc Hoàn
	007C459366
	UVHĐQT, PTGĐ
	130243086
	11/03/2003
	CA Phú Thọ
	P. Bến Got - Việt Trì - Phú Thọ
	28.874
	0,36%
	

	26
	Nguyễn Thị Đá
	 
	Mẹ đẻ
	130242801
	11/04//1978 
	CA Vĩnh Phú
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	27
	Trần Thị Hải Yến
	 
	Vợ
	130875726
	06/09/2005
	CA Phú Thọ
	P. Bến Got - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	28
	Phạm Ngọc Nhân
	 
	Con đẻ
	Còn nhỏ
	 
	 
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	29
	Phạm Thị Minh Ngọc
	 
	Con đẻ
	Còn nhỏ
	 
	 
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	30
	Phạm Ngọc Thành
	 
	Em ruột
	 
	 
	 
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	31
	Phạm Ngọc Tùng
	 
	Em ruột
	130945989
	18/07/1988
	CA Phú Thọ
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	32
	Phạm Ngọc Bách
	 
	Em ruột
	130242801
	02/08/2008
	CA Phú Thọ
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	86
	
	

	33
	Nguyễn Văn Bách
	006C051552
	UVHĐQT, PTGĐ
	130826841
	02/04/2008
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	11.216
	0,14%
	

	34
	Nguyễn Hữu Bài
	 
	Cha đẻ
	130040311
	25/04/1978
	CA Vĩnh Phú
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	35
	Đặng Thị Cữ
	 
	Mẹ đẻ
	130040251
	25/04/1978
	CA Vĩnh Phú
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	36
	Nguyễn Thanh Hoà
	 
	Vợ
	130993875
	09/10/1986
	CA Vĩnh Phú
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	37
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	 
	Con
	132169326
	15/01/2009
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	38
	Nguyễn Thị Thanh Hằng
	 
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	39
	Nguyễn Thị Bích
	 
	Em ruột
	130993843
	09/01/1986
	CA Vĩnh Phú
	P.Bến Gót - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	40
	Nguyễn Văn Bội
	 
	Em ruột
	130993848
	12/11/1997
	CA Phú Thọ
	P.Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	41
	Nguyễn Thị Hòa
	 
	Em ruột
	132170633
	14/06/2009
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	42
	Nguyễn Văn Điều
	 
	Em ruột
	131302885
	18/07/2002
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	43
	Nguyễn Thị Hồng Vang
	 
	Em ruột
	131302241
	18/02/1998
	CA Phú Thọ
	P.Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	44
	Nguyễn Thị Thuỷ
	 
	Em ruột
	131302165
	18/02/1998
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	45
	Nguyễn Hồng Quân
	 
	Em ruột
	131222834
	13/07/2000
	CA Phú Thọ
	Xã Sông Lô - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	46
	Vũ Thị Bích Ngọc
	036C002325
	TBKS
	201501574
	28/08/2001
	CA Đà nẵng
	Số 50 - Ngõ 328 Lê Trọng Tấn-Hoàng Mai-Hà Nội
	0
	
	

	47
	Vũ Tiến Dũng
	 
	Cha đẻ
	012845100
	13/12/2005
	Hà Nội
	A4-149 Khu đô thị Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội
	 
	
	

	48
	Nguyễn Thị Nho
	 
	Mẹ đẻ
	201011862
	01/08/2006
	Đà Nẵng
	A4-149 Khu đô thị Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội
	 
	
	

	49
	Nguyễn Đức Tiến
	 
	Chồng
	011989605
	11/02/2010
	CA Hà Nội
	Số 50 - Ngõ 328 Lê Trọng Tấn-Hoàng Mai-Hà Nội
	 
	
	

	50
	Vũ Thị Minh Thư
	 
	Chị ruột
	201447667
	02/06/1999
	Đà Nẵng
	A5 - P806 Khu đô thị Đại Kim- oàng Mai-Hà Nội
	 
	
	

	51
	Hoàng Đức Biêng
	030C491388
	UV BKS
	130790901
	18/11/2008
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	14.579
	0,18%
	

	52
	NguyễnThị Huệ
	030C491399
	Vợ
	130106331
	07/06/2007
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	1.982
	0,02%
	

	53
	Hoàng Hảo Long
	 
	Con
	131209705
	30/11/2006
	CA Phú Thọ
	Phố Đoàn Kết - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	54
	Hoàng Hải Hưng
	 
	Con
	131586973
	18/01/2002
	CA Phú Thọ
	Phố Đoàn Kết - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	 
	
	

	55
	Nguyễn Xuân Thảo
	
	UV BKS
	131119475
	29/05/2007
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	
	
	

	56
	Nguyễn Văn Thành
	
	Bố
	131607422
	05/08/1998
	CA Phú Thọ
	Phố Việt Thắng - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	
	
	

	57
	Phan Thị Dậu
	
	Mẹ
	130746365
	16/07/2008
	CA Phú Thọ
	Phố Việt Thắng - Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ
	
	
	

	58
	Đỗ Thị Gấm
	
	Vợ
	131128703
	19/07/2011
	CA Phú Thọ
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	
	
	

	59
	Nguyễn Xuân Duy
	
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	
	
	

	60
	Nguyễn Xuân Hiếu
	
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Phố Sông Thao - Thọ Sơn - Việt Trì - Phú Thọ
	
	
	

	61
	Nguyễn Việt Phương
	
	Anh
	131053770
	16/12/2008
	CA Phú Thọ
	Công Ty CP Hoá Chất Việt Trì
	
	
	

	62
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	Em
	131310155
	17/08/2011
	CA Phú Thọ
	Trường THPT Hưng Hóa - Tam Nông - Phú Thọ
	
	
	

	63
	Lại Thị Hạnh Nga
	C006C051554
	Kế toán trưởng
	130159665
	24/12/2007
	CA Phú Thọ
	Số 806 Tổ 4 -Tân Thịnh- Tân dân -Việt Trì- Phú Thọ
	5.758
	0,07%
	

	64
	Tạ Quốc Khởi
	007C459230
	Chồng
	130231560
	31/03/1978
	CA Vĩnh Phú
	Số 806 Tổ 4 -Tân Thịnh- Tân dân -Việt Trì- Phú Thọ
	3.276
	0,04%
	

	65
	Tạ Quốc Hoàn
	 
	Con
	131683652
	23/04/2004
	CA Phú Thọ
	Số 806 Tổ 4 -Tân Thịnh- Tân dân -65Việt Trì- Phú Thọ
	 
	
	

	66
	Tạ Thị Mỹ Hảo
	 
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Số 806 T66ổ 4 -Tân Thịnh- Tân dân –Vi67ệt Trì- Phú Thọ
	 
	
	

	67
	Lại Xuân Vinh
	 
	Anh ruột
	012814717
	12/08/2005
	CA 
Hà Nội
	20 dãyC TT 68Tiểu đoàn 8 BTL thông tin Tứ hiệp Thanh Trì Hà Nội
	 
	
	

	68
	Lại Quang Hạnh
	 
	Anh ruột
	4T8C319172
	05/11/2000
	Tổng cục CN 
Quốc Phòng
	20 dãy CTT Tiểu đoàn 8 BTL thông tin Tứ hiệp Thanh Trì Hà Nội
	 
	
	

	69
	Lại Thị Thu Hằng
	 
	Em ruột
	131330973
	04/12/1997
	CA 
Phú Thọ
	Số9/266 Trần Nguyên Hãn Tổ 23 Niêm Nghĩa Lê Châ Hải Phòng
	 
	
	

	70
	Lại Trung Hải
	 
	Em ruột
	135559757
	09/08/2008
	CA 
Vĩnh Phúc
	Số 9 Ngõ 8 Thôn Gia viễn Xã Định Trung Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
	 
	
	

	71
	Lê Thị Minh Hoa
	007C459169
	UQ CBTT
	131044881
	06/05/1988
	CA 
Vĩnh Phú
	Số 8 Tổ 2 Tân Xuân Tân  Dân Việt Trì Phú Thọ
	2.448
	0,03%
	

	72
	Lê Ngọc Diệp
	 
	Cha đẻ
	130746432
	01/06/2010
	CA Phú Thọ
	Số 6 Tổ 9B Phố Sông Thao Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
	 
	
	

	73
	Lê Thị Liên
	 
	Mẹ đẻ
	130746447
	01/06/2010
	CA Phú Thọ
	Số 6 Tổ 9B Phố Sông Thao Thọ Sơn Việt Trì Phú Thọ
	 
	
	

	74
	Nguyễn Văn Hiệu
	030C491259
	Chồng
	131080780
	15/08/1990
	CA 
Vĩnh Phú
	Số 8 Tổ 2 Tân Xuân Tân  Dân Việt Trì Phú Thọ
	 
	
	

	75
	Nguyễn Việt Hoàng
	 
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Số 8 Tổ 2 Tân Xuân Tân  Dân Việt Trì Phú Thọ
	 
	
	

	76
	Nguyễn Diệu Linh
	 
	Con
	Còn nhỏ
	 
	 
	Số 8 Tổ 2 Tân Xuân Tân  Dân Việt Trì Phú Thọ
	 
	
	

	77
	Lê Thị Thanh Phú
	 
	Chị ruột
	135526261
	05/07/2007
	CA Vĩnh Phúc
	Số 26 Phố Bà triệu Liên Bảo Vĩnh Yên Vĩnh Phúc
	 
	
	

	78
	Lê Thị Ngọc Lan
	 
	Em ruột
	011954599
	15/12/2007
	CA Hà Nội
	Số 12 Ngách 310/15 Đường Nghi Tàm Quảng An Tây Hồ Hà Nội
	 
	
	


II.Giao dịch cổ phiếu:

Trong  năm 2013 Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì có người thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan, (giao dịch cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012).
	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	1
	Phạm Ngọc Hoàn


	Ủy viên HĐQT- Phó tổng giám đốc
	28.613
	0,39%
	26.613
	0,36%
	Giải quyết việc cá nhân

	2
	Huỳnh Ngọc Sơn
	Vợ Ông 

Nguyễn Văn Long 

ủy viên HĐQT
	2.099
	0,02%
	99
	0,001%
	Giải quyết việc cá nhân


3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có

III. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm2013): Không có
      Chủ tịch HĐQT
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